
[bookmark: _Toc482861811][bookmark: _Toc522784699][bookmark: _Toc215665625]PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
[bookmark: _Toc522784702][bookmark: _Toc215665628]MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 
Công trình “Đường dây 220kV TBA 500kV Đông Anh - Vân Trì” được đầu tư xây dựng nhằm mục đích:
· [bookmark: _Toc461023984][bookmark: _Toc522784703]Cung cấp điện cho Hà Nội, tăng cường độ an toàn, linh hoạt trong vận hành và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.
· Giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung cho hệ thống điện.
· Phù hợp với quy hoạch và đảm bảo hiệu quả trong đầu tư lưới điện của ngành điện.
[bookmark: _Toc427219495][bookmark: _Toc461023986][bookmark: _Toc522784705][bookmark: _Toc215665630]
QUY MÔ DỰ ÁN
[bookmark: _Toc522784706][bookmark: _Toc215665631][bookmark: _Toc448258852]ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:
[bookmark: _Toc522784708]- Tuyến đường dây đi trên đường quy hoạch, tuyến đường hiện có thuộc các  xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, thành phố Hà Nội và có nhiều công trình ngầm hiện hữu.
Tuyến Đường dây 220kV TBA500kV Đông Anh - Vân Trì có các đặc điểm kỹ thuật chính như sau:
- Tổng chiều dài 15,5km.
- Điểm đầu: Sân phân phối 220kV TBA 500kV Đông Anh.
- Điểm cuối: Sân phân phối 220kV TBA 220kV Vân Trì
- Chiều dài đường dây trên không: khoảng 5,1km.
- Chiều dài tuyến cáp ngầm: 10,4km
[bookmark: _Toc215665632]PHẠM VI XÂY DỰNG
Đường dây 220kV TBA500kV Đông Anh - Vân Trì; Chiều dài tuyến cáp điện ngầm: 10,32km, Chiều dài tuyến đường dây trên không: 5,05km
[bookmark: _Toc29194552][bookmark: _Toc215665633]MÔ TẢ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY:
 	Đoạn tuyến từ TBA 500kV Đông Anh đến G5, tuyến đi qua xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội. Đoạn này được thiết kế đường dây trên không, tuyến cắt qua chủ yếu là ruộng lúa, xen lẫn ít ao hồ và ruộng màu. Tuyến đi song song với đường dự kiến theo quy hoạch và cắt qua đoạn G4÷G5. Đoạn này tuyến cắt qua 2 lần đường dây 110kV và 1 lần tuyến đường dây 22kV. Tuyến cắt qua 3 nhà.
	Đoạn G5÷G7 là tuyến cáp ngầm, tuyến đi song song với tuyến đường dự kiến theo quy hoạch. Tuyến chủ yếu đi qua ruộng lúa, tuyến cắt qua 1 lần đường dây 110kV, 1 lần đường dây 10kV và tuyến đường dây 22kV (bỏ), cắt qua nhà lợp tôn.
	Đoạn G7÷G13 là tuyến cáp ngầm, thuộc địa bàn xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội, tuyến sát mép đường Đản Dị và đường bê tông hiện hữu, đi song song với tuyến đường dự kiến theo quy hoạch. Đoạn này tuyến chủ yếu đi qua ruộng lúa và vườn rau màu, cây ăn quả, tuyến cắt qua nhà lợp tôn.
	Đoạn G13÷G17 là tuyến cáp ngầm, thuộc địa bàn xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội. Đoạn tuyến đi dọc theo tuyến đường nhựa Lâm Tiên hiện hữu, đi trùng với tuyến đường dự kiến theo quy hoạch. Tuyến cắt qua 1 lần đường dây 22kV và 35kV.
	Đoạn G17÷G21 là tuyến cáp ngầm, thuộc địa bàn xã Thư Lâm và Phúc Thịnh. Đoạn tuyến chủ yếu cắt qua bãi đất hoang, tiếp đến bám theo mép đường nhựa hiện hữu. Đoạn tuyến đi dọc mép đường dự kiến theo quy hoạch. Tuyến cắt qua 1 lần đường dây 22kV, Quốc lộ số 3 và kênh Đông.
	Đoạn G21÷G27 là tuyến cáp ngầm, thuộc địa bàn xã Phúc Thịnh, thành phố. Hà Nội. Đoạn tuyến chủ yếu cắt qua ruộng lúa và bãi đất hoang. Đoạn tuyến cắt qua đường Võ Nguyên Giáp hiện hữu và đi dọc mép đường dự kiến theo quy hoạch. Tuyến cắt qua 2 lần đường dây 22kV và 1 lần đường 35kV.
	Đoạn G27÷G30 là tuyến đường dây trên không, thuộc địa bàn xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội. Đoạn tuyến cắt qua ruộng màu, vườn cây ăn quả và ruộng lúa. Tuyến đi dọc đường dự kiến theo quy hoạch. Tuyến cắt qua 3 lần đường dây 22kV và 3 lần nhà.
		Đoạn G30÷TBA220kV Vân Trì là tuyến cáp ngầm, thuộc địa bàn xã Phúc Thịnh, Quang Minh, thành phố. Hà Nội. Đoạn tuyến cắt qua ruộng màu, tiếp đến dọc mép đường nhựa và mép đường dự kiến theo quy hoạch. Tuyến cắt qua 1 lần đường dây 110kV, 1 lần đường dây 35kV, 6 lần đường dây 22kV và 2 lần nhà, đường sắt Hà Nội đi Lào Cai, 1 lần qua đường sắt dự kiến theo quy hoạch.
	Trong phạm vi hành lang 500m về mỗi bên tim tuyến có 15 trạm phát thanh TH, trạm BTS của VNPT và Viễn thông quân đội VIETTEL (chi tiết các trạm xem phụ lục trong báo cáo) 



[bookmark: _Toc39765006][bookmark: _Toc522784717][bookmark: _Toc215665634]
PHẦN II: NHIỆM VỤ KHẢO SÁT
[bookmark: _Toc39765007][bookmark: _Toc215665635][bookmark: _Toc384386185]NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
[bookmark: _Toc39765008][bookmark: _Toc215665636]TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐƯỢC ÁP DỤNG
[bookmark: _Toc39765009]	Trong quá trình thực hiện áp dụng các tiêu chuẩn khảo sát địa hình, gồm:
[bookmark: _Toc39765011]	- TCVN 8226-2009: Các quy định về khảo sát mặt cắt, bình đồ địa hình tỷ lệ 1/200- 1/500 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000.
	- TCVN 9401:2012, kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ, ban hành năm 2012.
	- TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung) do Bộ Khoa học và Công nghệ, ban hành năm 2012.
		- QCVN-11: 2008/BTNMT về xây dựng lưới độ cao do Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008.
	- Thông tư 68/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000
	- Thông tư 19/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình Quốc gia tỷ lệ 1/2000, 1/5000 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
	- Thông tư số: 17/2005/QĐ-BTNMT quyết định ban hành quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 và 1/5000 bằng công nghệ ảnh số, do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
		- Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ Quốc gia VN-2000 do Tổng cục Địa chính ban hành.
		- Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện.
	- Quyết định số 1174/QĐ-EVN ngày 24/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc “Quy định nội dung và trình tự khảo sát phục vụ thiết kế công trình thủy điện”;
- Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ban hành theo quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
[bookmark: _Toc212449189]MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH 
Mục đích khảo sát
Nhiệm vụ khảo sát được lập dựa theo yêu cầu khảo sát phục vụ lập TKKT - BVTC và quy trình khảo sát lưới điện.
Thông tuyến, cắm cột trung gian, Điều tra bổ sung các địa vật và các tài liệu có liên quan tới công trình nhằm thiết lập các giải pháp đúng đắn về kỹ thuật, hợp lý về kinh tế, phục vụ lập TKKT-BVTC toàn bộ dự án.
Phạm vi khảo sát
Đường dây 220kV TBA500kV Đông Anh - Vân Trì; thuộc dạng tuyến, phạm vi khảo sát có chiều dài bằng chiều dài tuyến và chiều rộng hành lang chi tiết tối thiểu là 24m (tính từ tim tuyến ra mỗi phía 12m). 
Các công việc chính thực hiện gồm:
- Cắm cột trung gian và các vị trí hầm cáp
- Đo bình đồ tỉ lệ 1/200 các vị trí móng
- Đo tọa độ VN 2000 các vị trí móng 
- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến cáp ngầm và tuyến đường dây trên không
- Phục hồi, bàn giao tim mốc đường dây. 
[bookmark: _Toc39765010][bookmark: _Toc212449190][bookmark: _Toc86435763]NỘI DUNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
[bookmark: _Toc212449191]Đo phóng cắt dọc tuyến
	Khối lượng đo vẽ mặt cắt dọc: 15.5km, trong đó:
	- Đường dây trên không: 5.1km
	- Tuyến cáp ngầm: 10.4km
Tuyến đường dây 220kV TBA 500kV Đông Anh – Vân Trì, được đo phóng tuyến chiều dài bằng máy toàn đạc điện tử DTM 352 và máy thu tín hiệu vệ tinh GPS – RTK i50. 
Tất các các điểm đo chi tiết được điều chỉnh cho trùng với mặt cắt dọc. Các điểm được lấy tại các vị trí đặc trưng của địa hình, như: kênh, mương, nhà, đường, cầu cống…Tại các vị trí địa hình thay đổi được lấy các điểm đo nhằm thể hiện hết các yếu tố địa vật, địa mạo. 
* Đo bằng máy toàn đạc điện tử:
- Chiều dài tuyến được đo trực tiếp bằng máy toàn đạc điện tử, theo phương pháp nhích dần đến hết tuyến, chiều dài được đo 2 lần ở 2 vị trí bàn độ thuận và đảo sau đó lấy trung bình.
* Đo bằng máy thu tín hiệu vệ tinh GPS – RTK i50
Phương pháp đo RTK sử dụng một máy đặt tại điểm khống chế tọa độ và độ cao (Base Station), liên tục thu tín hiệu vệ tinh để gửi dữ liệu cho máy động (Rover Station). Máy động nhận dữ liệu từ máy tĩnh, qua một loạt các bước xử lý dữ liệu phức tạp để đạt được độ chính xác tới centimet. 
Trong quá trình đo đạc máy được lập chương trình đo theo tuyến, đảm bảo tất cả các điểm đo chi tiết đều trùng với tuyến. Máy được cài đặt độ chính xác của các điểm đo đến cm, khi đạt độ chính xác máy mới FIX tọa độ và độ cao điểm đo.
Trạm tĩnh được đặt tại các điểm có độ chính xác từ đường chuyền, để đảm bảo độ chính xác, trạm phải được đặt ở vị trí cao, thông thoáng có khả năng thu và phát tín hiệu tốt nhất, tránh đặt gần các trạm thu phát sóng. Khoảng cách giữa trạm tĩnh và trạm động không được quá 10km.
Cả trạm tĩnh và trạm động đều phải được cài đặt tham số để tính toán chuyển từ hệ WGS-84 về hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến 1050 00’ múi chiếu 30. 
Đo vẽ trong phạm vi hành lang 15m về mỗi bên tim tuyến có chướng ngại đặc biệt (cây to, công trình kiến trúc…). Đối với đoạn tuyến đường dây trên không đo vẽ tỷ lệ: đứng 1/500, ngang 1/5000; Đối với đoạn tuyến đường dây cáp điện ngầm phạm đo vẽ tỷ lệ: đứng 1/200, ngang 1/2000), vẽ đầy đủ, chính xác các vị trí trên bình diện mặt cắt dọc.
Trong quá trình đo đạc dọc tuyến, kết hợp sơ họa, ghi chú nhằm làm sáng tỏ các yếu tố địa hình địa vật và thể hiện trên phần bình diện của bản vẽ mặt cắt dọc. 
[bookmark: _Toc86435764]Mặt cắt dọc, cắt ngang được vẽ trên máy vi tính với phần mềm chuyên dụng. 
+ Đo góc.
Góc góc ngoặt được đo bằng máy toàn đạc DTM 352 theo phương pháp đo góc đơn với 2 vòng đo, kết quả lấy trung bình.
	Phạm vi biến động 2C trung bình	± 20’’
	Chênh lệch giữa các vòng đo: ≤ 20’’
[bookmark: _Toc86435765]	Sai số khép đo góc: ± 10’’
+ Đo độ cao
Sử dụng phương pháp đo cao lượng giác để dẫn chuyền độ cao dọc tuyến. Độ cao của một điểm được xác định với 4 lần đo, 2 lần đo đi và 2 lần đo về, kết quả lấy trung bình. Sai khác của các lần đo đi và đo về đối với chênh cao của một điểm không được vượt quá  0.1 m.
[bookmark: _Toc86435766]Sai số khép độ cao tuyến fh ≤ ± 100mm.√L (trong đó L là chiều dài tuyến tính bằng km).
[bookmark: _Toc212449192]Đo đạc cắm cọc trung gian và đo nối tọa độ VN2000 vào các vị trí hầm cáp nối, các đoạn cong tại thực địa
* Đường dây trên không:
- Cắm cột trung gian theo thiết kế chia cột trên bản vẽ cắt dọc, lập bảng thống kê hoàn công các vị trí móng trên toàn tuyến. Tổng số vị trí cầm cắm là: 8 vị trí, (tương đương đường chuyền cấp 2).
* Tuyến cáp ngầm
+ Cắm tim mốc các vị trí hầm nối cáp, hầm cáp, các đoạn cong, tiếp đầu tiếp cuối; khối lượng: 92 vị trí ; trong đó: cầu cáp, hầm cáp: 41 điểm; điểm tiếp đầu, tiếp cuối, điểm cong: 51 điểm (tương đương đường chuyền cấp 2).
+ Các vị trí chôn mốc bê tông có lõi thép kích thước 5x5x50cm tại vị trí tim cột. Mốc bảo vệ trước và sau được đánh dấu bằng cọc gỗ kích thước 3x4x30cm. Vẽ sơ họa các vị trí cọc mốc tại mỗi vị trí cột trung gian.
+ Khi cắm cột trung gian, nếu phát hiện thấy những vị trí móng có thể ảnh hưởng đến các công trình đã có như đường giao thông, ao hồ, kênh mương, nhà cửa và những công trình khác, hoặc gần những bờ xói lở… Phụ trách đo đạc phải báo cáo với CNTK biết để có phương  án xử lý, điều chỉnh. Sau khi có ý kiến của CNTK tiếp tục đo đạc cắm cột  trung gian.
Cắm cột trung gian, các vị trí hầm cáp nối, hố ga thông tin, các đoạn cong, được cắm bằng máy toàn đạc điện tử DTM352
Các đại lượng  đo và phương pháp đo như sau:
+ Đo chiều dài. 
	 Chiều dài toàn tuyến được đo nhích dần từng đoạn bằng phương pháp đo xa ánh sáng. Sử dụng máy toàn đạc điện tử DTM352 do hãng Nikon của Nhật Bản chế tạo. Mỗi trạm máy đo 4 lần  (2 lần đo đi và 2 lần đo về) kết quả lấy trung bình. Sai số trung phương đo cạnh đạt:
				MS    3 + 3ppm x  D (mm)
(Trong đó D là chiều dài đoạn đo, đơn vị km)
+ Đo góc. 
	 Các góc được đo bằng máy toàn đạc điện tử DTM352, bằng phương pháp đo đơn với 2 vòng đo. Kết quả lấy trung bình, sai khác giữa 2 vòng đo không vượt quá 30”.
+ Đo độ cao.
	Sử dụng phương pháp đo cao lượng giác để dẫn chuyền độ cao dọc tuyến. Độ cao của một điểm được xác định với 4 lần đo, 2 lần đo đi và 2 lần đo về, kết quả lấy trung bình. Sai khác của các lần đo đi và đo về đối với chênh cao của một điểm không được vượt quá  0.1 m.
* Đo nối tọa độ VN2000 ;
Dùng mốc tọa độ, độ cao Quốc gia có trong khu vực, để đo nối toạ độ Quốc gia VN 2000 vào các vị trí cột, theo tiêu chuẩn đường chuyền cấp 2.
 Kết hợp với các vị trí góc đã đo tọa độ trong giai đoạn DAĐT, đo tọa độ và lập bảng thống kê tọa độ VN 2000 cho tất cả các vị trí móng. Thể hiện tất cả các điểm đo nối tọa độ Quốc gia lên mặt bằng tuyến trong báo cáo khảo sát.
 Hệ tọa độ sử dụng VN2000, kinh tuyến 105o 00’00’’ múi chiếu 30
Sử dụng công nghệ đo GPS (Global Positioning System), theo phương pháp đo GNSS-RTK.
Đo theo chế độ điểm khống chế (Control Point) với 20 lần đo, giá trị tọa độ, cao độ được xử lý bằng phần mềm Trimble Business Center.
Độ chính xác vị trí điểm đạt yêu cầu lưới đường chuyền cấp 2 
Thiết bị sử dụng: các máy thu GPS Trimble R8s hai tần số do Mỹ sản xuất
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	Đo vẽ bình đồ tỉ lệ 1/200, đường đồng mức 0.5m, tại tất các vị trí móng cột góc và các cột trung gian, để phục vụ công tác thiết kế chân móng lệch, san gạt móng hoặc các vị trí đặc biệt gần ao, hồ, kênh, mương… phải thiết kế kè móng. Các vị móng có địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ trượt, sạt cần tính ổn định mái dốc.
Phạm vi đo vẽ bình đồ như sau:
- Đo tất cả các vị trí móng, phạm vi đo vẽ ra mỗi bên tim tuyến 30m và dọc theo hướng tuyến về phía trước và sau mỗi phía 40m.
   - Đối với các vị trí có độ dốc địa hình phức tạp và các vị trí có nguy cơ sạt, trượt lở,…
	Tại các vị trí sát mương nội đồng, mộ. đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/200 để phục vụ công tác hoàn trả lại mặt bằng sau khi thi công. Khối lượng:
Toàn tuyến đường dây trên không có 17 vị trí, (trong đó vị trí góc 9, cột trung gian 8 vị trí).
Diện tích đo bình đồ tỉ lệ 1/200 toàn tuyến cho 17 vị trí, khối lượng: 17VT x 60 x 80=8.16 ha
[bookmark: _Toc212449195]Điều tra, đo đạc bổ sung địa hình, địa vật…phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế
Trong quá trình cắm cột  trung gian cần tiến hành cập nhật, điều tra và đo đạc bổ sung các thay đổi, phát sinh về địa hình, địa vật, cây cối nằm trong hành lang ảnh hưởng của tuyến đường dây. Các số liệu điều tra lập thành bảng biểu kèm theo báo cáo khảo sát.
Tiến hành điều tra và đo đạc xác định các yếu tố địa hình địa vật như sau:
Nhà cửa, các công trình kiến trúc trong hành lang 12m về mỗi bên tim tuyến.
Kết cấu kim loại các công trình trong hành lang 60m về mỗi bên tim tuyến
Ao hồ, kênh mương, mộ….
Hệ thống đường giao thông giao chéo, lý trình các Quốc lộ
Đường dây thông tin, điện lực giao chéo với tuyến. Hệ thống thông tin, các trạm VIBA, trạm BTS, đài phát sóng...
	 Hệ thống sông hồ.
Thống kê hoa màu, cây công nghiệp
Các nội dung như yêu cầu trong quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Kiểm tra, gia cố đầy đủ các cọc mốc trên tuyến để tiến hành công tác bàn giao tim mốc tuyến đường dây cho Ban QLDA và đơn vị thi công khi có yêu cầu.
Các vị trí góc (G) được chôn bằng cọc bê tông kích thước: 10cm x10cm x 50cm, có tim lõi sắt, bao xi măng và ghi tên, ký hiệu bằng sơn đỏ.
Các cọc bảo vệ góc (trước và sau) được chôn bằng cọc bê tông kích thước: 5cm x5cm x 40cm, có tim lõi sắt, bao xi măng và ghi tên, ký hiệu bằng sơn đỏ.
Các vị trí tim móng cột trung gian được chôn bằng cọc xi măng, kích thước: 5cm x5cm x 40cm, có tim lõi sắt, ghi tên, ký hiệu bằng sơn đỏ.
Các vị trí bảo vệ cột trung gian và phân giác (trái và phải) các góc được chôn bằng cọc gỗ, định tim bằng đinh.
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+ Báo cáo thuyết minh khảo sát, kèm các bảng biểu thống kê. 
+ Các phụ lục và bản đồ và bản vẽ:
+ Mặt cắt dọc đường dây 220kV trên không: tỉ lệ 1/500; 1/ 5000 
+ Mặt cắt dọc đường dây 220kV tuyến cáp ngầm: tỉ lệ 1/200; 1/ 2000 
+ Bản đồ vị trí móng tỉ lệ  1/ 200
+ Mặt bằng  tuyến  tỉ lệ 1/ 50 000
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NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT
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[bookmark: _Toc215665647]Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn lập thuyết minh
Nghị định 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ban hành theo quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Thông tư 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 về việc hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình.
Định mức khảo sát kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP của Bộ Xây dựng ban hành ngày 16/08/2007.
Phân loại đất đá phong hóa theo EVN.
TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng Nguyên tắc cơ bản;
TCVN 9153-2012: Đất xây dựng Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm mẫu đất.
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22 TCN 259: 2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình: 
TCVN 2683:2012 Đất xây dựng-Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản;
Tiêu chuẩn 10304-2014 Móng cọc khoan địa chất;
TCVN 9437-2012 khoan thăm dò địa chất công trình;
TCVN: 6663-6:2008 Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu ở sông suối;
TCVN: 6663-11:2011 Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm;
20TCN74-87 Đất xây dựng - phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng;
TCVN: 161:1987 Công tác thăm dò điện trong công tác khảo sát xây dựng;
Phân cấp đất đất đá theo Định mức dự toán xây dựng công trình Bộ xây dựng số 1776/BXD-VP (dùng cho công tác đào, vận chuyển, đắp đất bằng máy);
TCVN 9386:2012 Phân vùng động đất lãnh thổ Việt Nam.
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Các mẫu đất được thí nghiệm theo các tiêu chuẩn sau:
Thành phần hạt:			TCVN 4198-2014
Khối lượng riêng:			TCVN 4195-2012
Độ ẩm tự nhiên:			TCVN 4196-2012
Dung trọng tự nhiên:		TCVN 4202-2012       
Giới hạn chảy, dẻo	:		TCVN 4197-2012         
Hệ số nén lún:			TCVN 4200-2012        
Góc ma sát trong:			TCVN 4199-2012         
Lực dính kết:			TCVN 4199-2012 
Chỉnh lý kết quả TN mẫu đất:	TCVN 9153:2012 
Phân loại đất:			TCVN 9362-2012 
Đánh giá khả năng ăn mòn bê tông: TCVN3994-85
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Công tác khảo sát địa chất công trình phục vụ lập Báo cáo TKKT - BVTC, dự án Đường dây 220kV TBA 500kV Đông Anh - Vân Trì, nhằm mục đích:
Làm sáng tỏ điều kiện địa chất công trình, các quá trình và hiện tượng địa chất động lực công trình; tính chất cơ lý của đất đá tại tất cả các vị trí móng cột.
Sáng tỏ điều kiện địa chất thuỷ văn trong khu vực như: Các tầng chứa nước, diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, đặc tính chứa nước…và mức độ chứa nước của chúng…
Phân tích các yếu tố bất lợi và các giải pháp khắc phục phù hợp nhằm phục vụ tốt cho công tác thiết kế; đề xuất các biện pháp xử lý nền công trình.
Xác định giá trị điện trở suất của các lớp đất đá dọc tuyến đường dây phục vụ công tác thiết kế.
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Dọc tuyến đường dây 220kV TBA 500kV Đông Anh - Vân Trì, khoan thăm dò tại các vị trí cột trung gian và khoan phục vụ tính ổn định mái dốc các vị trí đặt trên sườn dốc, địa chất phức tạp, có nguy cơ sạt lở.
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a. Máy và dụng cụ khảo sát địa chất
- Khoan máy UKB cùng các thiết bị kèm theo, do Trung Quốc  sản xuất.
- Khoan tay AG30 cùng bộ dụng cụ lấy mẫu kèm theo, do Việt Nam sản xuất.
- Mẫu đất và mẫu nước thí nghiệm tại Trung tâm Thí nghiệm, được cấp giấy phép XD-LAS.
- Đo điện trở suất bằng bộ máy đo KEW 4106, SE-6, cùng bộ cọc đồng, dây tời do Việt Nam sản xuất. 
b. Chiều sâu HK
- Các vị trí cột thuộc địa hình đồi, núi lớp trên là lớp đất phủ tương đối dày, trên nền đá phong hóa mãnh liệt-mạnh. Dự kiến chiều sâu HK trung bình 10.0m
- Trong trường hợp khoan gặp các lớp đất yếu phải khoan vào lớp đất tốt 1-2m mới kết thúc HK. Gặp đá cứng khoan vào đá 1-2 m kết thúc khoan.
- Khu vực tuyến đường dây 220kV Đông Anh Vân trì có nền địa chất yếu trong giai đoạn Báo cáo nghiên cứu khả thi đã khoan với chiều sâu hố khoan là: 10m, Vì vậy trong giai đoạn TKKT đề xuất kiến nghị khoan độ sâu 10m như trong giai đoạn BCNCKT.
- Đối các vị trí cầu cáp (tuyến cáp ngầm). Kiến nghị khoan độ sâu: 20m.
c. Khối lượng khoan: Theo tiên lượng đính kèm
d. Phương pháp khoan
Khoan xoay bằng tay, đưa mũi khoan sâu vào trong đất với lưỡi khoan ruột gà, sâu vào trong đất, kéo lên gạt bỏ đất bám vào lưỡi khoan, kết thúc 1 hiệp khoan và tiếp theo hiệp khoan khác.
Tại mỗi vị trí HK được thực hiện theo nhiệm vụ kỹ thuật và các bước tiến hành công tác khoan như sau:
Tiếp nhận nhiệm vụ;
Tiến hành các công tác chuẩn bị thiết bị;
Nhận vị trí HK do bộ phận địa hình chỉ tại thực điạ;
Vận chuyển thiết bị đến điểm khoan, làm nền khoan và lắp ráp thiết bị khoan
Tiến hành khoan lấy mẫu đất nguyên dạng, không nguyên dạng;
HK được kết thúc khi đạt đến độ sâu thiết kế, tiến hành lấy mẫu nước ngầm (đối với HK có lấy mẫu nước), đậy lấp HK, thu dẹp hiện trường và chuyển sang vị trí mới; (Đối với HK có lấy mẫu nước ngầm đậy lấp HK chờ mực nước ổn định sau đó bơm rửa hố khoan, chờ mực nước ổn định lại dùng ống lấy mẫu nước, lấy nước cho vào chai (can), sau đó mới lấp hố khoan)
Toàn bộ công tác khoan được ghi chép đầy đủ vào nhật ký khoan và chụp ảnh ghi lại quá trình thực hiện thao tác khoan.
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* Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
Trong quá trình khoan máy cần kết hợp lấy mẫu đất thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) tại HK. Sau mỗi lần lấy mẫu đất thí nghiệm trong phòng, vét sạch HK và thả bộ dụng cụ thí nghiệm SPT. Tiến hành thí nghiệm xác định:
- Sức chịu tải của đất nền
- Độ chặt tương đối của nền đất cát
- Trạng thái của đất loại sét
- Độ bền nén một trục (qu) của đất sét
- Kết hợp lấy mẫu để phân loại đất
Thí nghiệm SPT được thí nghiệm đoạn có nền địa chất yếu, cứ 2m tiến hành thí nghiệm đóng SPT 1 lần tại các vị trí khoan Robot, khối lượng, như sau; 200 đoạn đóng SPT.
* Lấy mẫu đất, đá thí nghiệm.
Mẫu đất nguyên dạng, không nguyên dạng: Được lấy trong tất cả các lớp đất có mặt trong các hố khoan, với lớp có chiều dày < 3m lấy 1 mẫu, với lớp có chiều dày >3m thì trung bình 3m lấy 1 mẫu, đảm bảo sao cho mỗi lớp có ít nhất 06 mẫu (trung bình mỗi móng có 1 mẫu được thí nghiệm).
Khối lượng mẫu dự kiến toàn tuyến: theo tiên lượng đính kèm
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Mẫu đất thí nghiệm các chỉ tiêu ở trạng thái tự nhiên theo bảng sau:
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Mẫu không ND
	Mẫu ND
	Ghi chú

	1
	Thành phần hạt
	P
	(%)
	+
	+
	Cần cung cấp các trị số tiêu chuẩn

	2
	Tỉ trọng
	
	g/cm3
	+
	+
	

	3
	Dung trọng TN
	w
	g/cm3
	+
	+
	

	4
	Dung trọng khô
	c
	g/cm3
	+
	+
	

	5
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	+
	+
	

	6
	Chỉ số dẻo
	Ip
	
	0
	+
	

	7
	Độ sệt
	B
	
	0
	+
	

	9
	Độ lỗ rỗng
	n
	%
	+
	+
	

	10
	Độ bão hoà
	G
	
	0
	+
	

	11
	Giới hạn chảy
	WL
	%
	0
	+
	

	12
	Giới hạn dẻo
	WP
	%
	0
	+
	

	13
	Lực dính đơn vị
	C
	kG/cm2
	0
	+
	

	14
	Hệ số nén lún
	a
	cm2/kG
	0
	+
	

	15
	Góc ma sát trong
	φ
	độ
	+
	+
	

	16
	Mô đun biến dạng
	E0
	kG/cm2
	+
	+
	

	17
	Cường độ chịu tải
	R0
	kG/cm2
	+
	+
	


- Mẫu đá yêu cầu TN các chỉ tiêu sau
Các chỉ tiêu cơ lý thí nghiệm ở trạng thái tự nhiên và bão hòa
Độ ẩm khô gió:				Wo (%) 
Độ ẩm bão hòa:				Wbh (%)
Khối lượng riêng:				 (g/cm3)
Khối lượng thể tích khô gió:		o (g/cm3)
Khối lượng thể tích bão hòa:		bh (g/cm3)
Khối lượng thể tích khô tương đối:	ck (g/cm3)
Hệ số bền vững khô gió:			fo
Hệ số bền vững bão hòa:			Fbh
Cường độ kháng nén khô gió:		c (kG/cm2)
Cường độ kháng nén bão hòa:		cbh (kG/cm2)
Cường độ kháng kéo khô gió:		p (kG/cm2)
Cường độ kháng kéo bão hòa:		pbh (kG/cm2)		            
Mẫu nước
	Yêu cầu phân tích đơn giản, đánh giá khả năng ăn mòn bê tông theo TCVN 3994-85: Chống ăn mòn trong xây dựng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Phân loại môi trường xâm thực.
[bookmark: _Toc215665657]Đo điện trở suất, các hiện tượng địa chất vật lý tự nhiên, động đất
Điện trở suất
Điện trở suất của đất được đo lân cận tại các hố khoan, đo theo phương pháp đo sâu đối xứng. Tiến hành đo bằng máy đo KEW 4106, TD 2000, ES6 do Việt Nam sản xuất, giá trị 
ĐTS của các lớp đất được chỉnh lý tính toán bằng phần mềm IPI2Win (IP).
Quan sát nghiên cứu các hiện tượng địa chất vật lý đã và đang xảy ra dọc theo tuyến ĐDK, từ đó đưa ra dự báo diễn biến ảnh hưởng xấu đến công trình, đề xuất biện pháp phòng chống.
	Dự kiến số điểm đo điện trở suất:
1) Tuyến đường dây trên không: 8 điểm
2) Tuyến cáp ngầm:  20 điểm 
Động đất: 
Xác định cấp động đất khu vực dự kiến xây dựng tuyến ĐDK theo TCVN 9386: 2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Bộ Xây dựng biên soạn.
Công tác điều tra nguồn cung cấp vật liệu xây dựng tại địa phương
Điều tra nước phục vụ thi công.
Điều tra thực địa, cập nhật hiện trạng những nguồn VLXD địa phương đến thời điểm khảo sát. Đánh giá tổng thể về chất lượng, trữ lượng và cự ly vận chuyển các nguồn VLXD.
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	Sau khi có đủ tài liệu thực địa, thí nghiệm trong phòng. Kết hợp với tài liệu tham khảo, tiến hành lập hồ sơ báo cáo, gồm thuyết minh và các phụ lục.
	Thuyết minh với các chương mục:
	Nhiệm vụ khảo sát địa chất.
	Tiêu chuẩn khảo sát địa chất được áp dụng
	Máy móc và dụng cụ khảo sát địa chất
	Kết quả công tác khảo sát địa chất. 
	Kết luận và kiến nghị
	Các phụ lục kèm theo:
	Hình trụ điểm thăm dò.
	Các mặt cắt ĐCCT.
	Kết quả thí nghiệm mẫu đất, mẫu nước.
	Kết quả đo điện trở suất
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94 TCN 16-99 Quy phạm điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thủy triều.
14 TCN-2003 Thành phần nội dung khối lượng điều tra khảo sát và tính toán. khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.
QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
[bookmark: _Toc212449213]Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ban hành theo quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Công tác thu thập tài liệu
Các đặc trưng khí tượng thủy văn phục vụ thiết kế công trình được tra cứu theo tài liệu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD.
Thu thập bổ sung số liệu khí tượng, thủy văn tại các trạm khí tượng, đo mưa, thủy văn gần khu vực xây dựng dự án.
CÔNG TÁC ĐIỀU TRA CẬP NHẬT, BỔ SUNG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NGOÀI THỰC ĐỊA
Điều tra, thu thập các thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt như dông sét, tố lốc, lũ quét… trên vùng dự kiến xây dựng. 
Điều tra mực nước ngập úng lớn nhất do một trong các nguyên nhân như lũ, mưa bão, mưa lũ,…tại các đoạn vượt sông suối ao hồ  trên vùng dự kiến xây dựng. 
Điều tra mực nước ngập úng trung bình hằng năm tại các đoạn vượt sông suối gần khu vực xây dựng tuyến đường.
Điều tra khoảng thời gian duy trì mực nước ngập úng đó.
Điều tra về hình thái lòng sông mùa cạn, mùa lũ và trung bình hằng năm và đánh giá tình hình bồi lở bờ sông của các con sông gần khu vực dự kiến xây dựng tuyến đường dây.
Điều tra về lưu thông đường thủy đoạn sông.
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Chỉnh lý các tài liệu điều tra ngoài thực địa và tài liệu thu thập các yếu tố khí tượng thủy văn; Lập báo cáo:
- Nêu đặc điểm chế độ khí tượng thủy văn ảnh hưởng tới vùng xây dựng dự án;
 - Đặc tính của các sông suối liên quan tới vùng xây dựng dự án;
- Kết quả các tài liệu điều tra;
- Độ cao ngập úng;
- Thời gian duy trì ngập úng;
- Kết luận đánh giá chất lượng tài liệu điều tra để từ đó nêu ra được các thông số khí tượng thủy văn có ảnh hưởng tới vùng xây dựng công trình đường dây 220kV TBA 500kV Đông Anh - Vân Trì đủ để phục vụ cho giai đoạn TKKT.
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- Điều tra các hiện tượng khí tượng thủy văn xảy ra hàng năm tại khu vực dự kiến xây dựng công trình.
- Điều tra, đo đạc mực nước lũ cao nhất.
- Tính toán mực nước ngập thiết kế.
- Kết luận đánh giá chất lượng tài liệu điều tra để từ đó nêu ra được các thông số khí tượng thủy văn có ảnh hưởng tới khu vực dự kiến xây dựng công trình.
- Lập báo cáo khí tượng thủy văn.
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NHIỆM VỤ ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (GIAI ĐOẠN: TKKT)
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- Phục vụ công tác thống kê, kiểm đếm, lập phương án bồi thường GPMB và thực hiện công tác đền bù, thực hiện thu hồi đất, giao đất cho dự án; đáp ứng yêu cầu của Tổ chức thực hiện công tác Bồi thường - Giải phóng mặt bằng.
- Cung cấp tài liệu phục vụ công tác xin thuê đất, giao đất cho Dự án.
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- Các mốc ranh giới giải phóng mặt bằng được cắm phải thể hiện rõ toàn bộ phạm vi thu hồi đất và phạm vi hạn chế khả năng sử dụng đất.
- Mảnh bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính phải tuân thủ quy định hiện hành và phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
+ Sản phẩm mảnh bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính thành lập phải theo hệ thống tọa độ VN2000 khu vực Thành phố Hà Nội, theo đúng quy trình quy phạm hiện hành, đáp ứng được yêu cầu quản lý của Nhà nước về đất đai và phải đồng bộ, thống nhất với hồ sơ và CSDL địa chính và đảm bảo đáp ứng công việc của các Tổ chức thực hiện GPMB.
+ Toàn bộ các thửa đất liên quan đến khu vực xây dựng dự án đều được đo đạc và thể hiện rõ đất, đất ở, đất trồng cây lâu năm và các loại đất khác, xác định mục đích sử dụng, tên chủ sử dụng đất một cách chính xác, thể hiện chi tiết.
- Giải pháp kỹ thuật phải phù hợp với điều kiện nhân lực, công nghệ, trang thiết bị hiện có và phù hợp với đặc điểm điều kiện tự nhiên, yếu tố địa chính của khu đo, phân vùng đo vẽ các loại tỷ lệ bản đồ và kế hoạch đo vẽ phải đảm bảo hợp lý, đạt tiến độ và tiết kiệm về kinh phí.
- Lưới khống địa chính được thành lập đảm bảo đủ mật độ điểm để phát triển lưới khống chế đo vẽ phục vụ trích đo địa chính các thửa đất tại 17 vị trí chân cột và các vị trí tuyến đường dây đi qua và khu vực tuyến cấp ngầm. Lưới địa chính được thiết kế theo dạng lưới tam giác, đo bằng công nghệ GPS.
- Bản trích đo địa chính thửa đất được thành lập hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 10500’00”, múi chiếu 30, độ cao gốc ở Hòn Dấu - Hải Phòng. 
- Các yếu tố địa chính phải biểu thị rõ ràng, đúng, đủ về nội dung và ký hiệu. Các sai số đo vẽ nằm trong hạn sai cho phép của Quy phạm hiện hành. Máy móc thiết bị đo đạc phải được kiểm tra, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh theo đúng quy định trước khi đo.
- Khi thi công phải tuân thủ đúng quy trình, quy phạm và thống nhất theo Thiết kế kỹ thuật - dự toán. Trong quá trình thi công, nếu có sự thay đổi, đơn vị thi công phải báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền quyết định.
- Thành lập lưới địa chính bằng công nghệ GNSS phục vụ công tác đo vẽ lập bản đồ địa chính và cắm mốc.
- Trích đo các thửa đất ảnh hưởng, móng trụ điện và thửa chéo méo khó canh tác phục vụ công tác phục vụ công tác BT-GPMB
- Đo đạc bản đồ địa chính, trích đo diện tích đất ở, đất trồng cây lâu năm, … bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến, tỷ lệ 1/2000
- Trích đo diện tích nhà cửa, vật kiến trúc trong hành lang tuyến
- Ký xác nhận hồ sơ kỹ thuật thửa đất đối với toàn bộ các thửa đất (gồm các thành phần: chủ sử dụng đất, các bên liên quan, chính quyền địa phương; biên bản xác nhận của các bên đối với thửa đất liên quan nhiều cá nhân, tổ chức)
- Định vị, cắm mốc và phục hồi cọc chiếm đất vĩnh viễn, hành lang tuyến đường dây bằng phương pháp toàn đạc kết hợp phương pháp GNSS –RTK
- Trình thẩm định hồ sơ đo đạc địa chính
- Tổng hợp các số liệu và lập báo cáo theo quy định
- Chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác xin thuê đất
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Tuyến đường dây 220kV Vân Trì đi Đông Anh, có chiều dài khoảng 15.5km. 
Phạm vi công việc thực hiện: 
- Cắm mốc ranh giới thu hồi đất, đánh dấu mốc ranh giới diện tích đất ở, nhà cửa, đất trồng cây lâu năm trong phạm vi dự án.  
- Trích đo địa chính thửa đất xây dựng tại các vị trí móng cột ĐZ220kV, các thửa đất có nhà cửa, vật kiến trúc trong phạm vi hành lang tuyến tỷ lệ 1/500.
- Trích đo địa chính đất trồng cây lâu năm, trong hành lang tỷ lệ 1/2000 phục vụ GPMB.
Tại các vị trí chân cột điện do phải thu hồi đất vĩnh viễn nên cần phải cắm mốc giải phóng mặt bằng và trích đo địa chính thửa đất để phục vụ đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) và lập hồ sơ thu hồi, cấp đất.
Phần diện tích hành lang an toàn lưới điện đi qua các khu vực đất trồng cây lâu năm, khu vực đất dân cư, tuy không thu hồi đất nhưng phải cắm mốc hành lang và trích đo bản đồ địa chính để hạn chế quyền sử dụng đất.
Đối với phần hành lang an toàn lưới điện đi qua khu vực đất sản xuất nông nghiệp (lúa, màu) do không phải hạn chế quyền sử dụng đất, vì vậy không phải trích đo địa chính.
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Căn cứ vào kết quả thu thập nghiên cứu tài liệu của khu đo và kết quả điều tra tại thực địa. Để đáp ứng được mục đích, yêu cầu nêu trên, nhiệm vụ cụ thể bao gồm như sau:
- Trích đo bản đồ địa chính sao cho phù hợp để thỏa mãn các yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo chỉ tiêu về kinh tế.
- Lựa chọn phương pháp đo vẽ, quy trình đo vẽ, thiết bị đo vẽ để bản đồ trích đo địa chính đảm bảo được độ chính xác theo yêu cầu của quy phạm hiện hành, đồng thời đáp ứng cho quá trình sử dụng kiểm đếm đền bù giải phóng mặt bằng.
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1. Xác định mật độ điểm địa chính
Căn cứ theo tình hình đặc điểm khu đo, căn cứ quy định hiện hành thì trường hợp khu vực đo vẽ có dạng hình tuyến thì bình quân 1,0 km chiều dài được bố trí 01 điểm tọa độ có độ chính xác tương đương điểm địa chính trở lên. tổng số điểm tọa độ địa chính dự kiến 12 điểm; (trong đó: đường dây trên không: 4 điểm, tuyến cáp ngầm: 7 điểm). (Theo thông tư số: 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 chiều dài cạnh từ 200m÷1400, chiều dài cạnh trong bình 500m÷700m) 
2. Yêu cầu về vị trí điểm, quy cách mốc địa chính
Vị trí các điểm lưới địa chính phải được chọn và chôn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật như sau:
- Có nền địa chất vững chắc, ổn định, ít chịu tác động khi tiến hành các công tác xây dựng của Dự án, có thể bảo quản để sử dụng lâu dài phục vụ cho các giai đoạn tiếp theo của Dự án.
- Có khả năng bao quát địa hình lớn, đảm bảo có góc mở lên bầu trời lớn hơn 120 độ; ở xa các trạm thu phát sóng tối thiểu 500m; xa các trạm biến thế, đường dây điện cao thế, trạm điện cao áp tối thiểu 50m, thuận tiện cho phát triển lưới khống chế cấp thấp hơn, thuận tiện đi lại khi vận chuyển mốc và đo ngắm.
- Quy cách mốc địa chính quy định. Dấu mốc được làm bằng sứ hoặc kim loại không gỉ, có vạch khắc chữ thập ở tâm mốc. Trên mặt mốc ghi số hiệu điểm theo sơ đồ thiết kế (số hiệu điểm được ghi chìm so với mặt mốc, chữ viết và số quay về hướng Bắc).
Khi thi công vị trí mốc, đồ hình đo nối có thể thay đổi so với sơ đồ thiết kế sao cho phù hợp với điều kiện địa hình, địa vật nhưng vẫn phải đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật theo quy định.  
3. Yêu cầu về máy móc dụng cụ đo lưới địa chính
  Sử dụng công nghệ đo GPS với 04 máy thu tín hiệu vệ tinh loại 4600LS một tần Số do hãng TRIMBLE của Mỹ sản xuất có độ chính xác đạt được:         
Ms = ±5mm + ppmD  
Trong đó: D là khoảng cách giữa 2 điểm tính bằng đơn vị km 
Các dụng cụ đo kèm theo bao gồm: chân máy, đế máy, thước thép, pin, máy vi tính...
Trước khi đo các máy thu tín hiệu đã được kiểm nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật đều đạt yêu cầu.
4. Công tác đo đạc
	Sử dụng công nghệ đo GPS với 04 máy thu tín hiệu vệ tinh loại 4600LS một tần số, do hãng TRIMBLE của Mỹ sản xuất.
Căn cứ vào sơ đồ lưới, vị trí điểm đo, các điểm đo nối tại thực địa, kết hợp với số người, số lượng máy GPS hiện có, hệ thống giao thông hiện có để bố trí các ca đo cho thích hợp. Lịch đo được chọn thoả mãn một số yêu cầu:
- Số vệ tinh tối thiểu là 5
- Hệ số suy giảm độ chính xác vị trí không gian 3 chiều PDOP ≤ 4
- Thời gian quan trắc vệ tinh tối thiểu là 90 phút
Tại mỗi vị trí điểm đo đều ghi lại đầy đủ tên điểm đo, thời gian đo, chiều cao máy, người đo và sơ họa vị trí điểm đo. Trước khi đo đạc máy và các thiết bị được kiểm tra, kiểm nghiệm theo đúng quy phạm. Trong quá trình đo đạc luôn tuân thủ theo các quy trình, quy phạm đo và xử lý số liệu GPS. 
5. Công tác bình sai
Xử lý bằng phần mềm TRIMBLE BUSINESS CENTEN 2.0 và bắt đầu quá trình tính khái lược giữa các cạnh đo để tìm giá trị xác suất nhất của các vectơ nối 2 điểm đo đồng thời, đó là: DX, DY, DZ trong hệ WGS-84, chọn lời giải FIX cho mỗi cạnh đo và kiểm tra khép đồ hình trước khi bình sai.
+ FIX các điểm gốc toạ độ và độ cao để chuyển các giá trị đo về hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 10745’00”, múi chiếu 30, chạy chương trình bình sai. 
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1. Cơ sở toán học và độ chính xác của bản trích đo địa chính thửa đất
- Cơ sở toán học: Bản trích đo địa chính thửa đất được thành lập theo hệ toạ độ Nhà nước VN-2000, múi chiếu 3o, kinh tuyến trục 105o 00’ 
- Độ chính xác của bản đồ thể hiện qua việc đưa các yếu tố địa chính lên bản đồ, các sai số quy định cụ thể như sau:
+ Sai số trung bình vị trí mặt phẳng của điểm khống chế đo vẽ mặt phẳng sau bình sai so với điểm khống chế toạ độ Nhà nước gần nhất không quá 5cm;
+ Sai số trung bình của vị trí các điểm trên ranh giới thửa đất biểu thị trên bản đồ địa chính dạng số so với điểm khống chế đo vẽ gần nhất không vượt quá 7cm;
+ Sai số tương hỗ vị trí điểm của 2 điểm bất kỳ trên ranh giới thửa đất biểu thị trên bản đồ địa chính dạng số so với khoảng cách trên thực địa được đo trực tiếp hoặc đo gián tiếp từ cùng một trạm máy không vượt quá 10cm, nhưng không vượt quá 4 cm trên thực địa đối với các cạnh thửa đất có chiều dài dưới 5 m.
+ Khi kiểm tra sai số phải kiểm tra đồng thời cả sai số vị trí điểm so với điểm khống chế gần nhất và sai số tương hỗ vị trí điểm. Trị tuyệt đối sai số lớn nhất khi kiểm tra không được vượt quá trị tuyệt đối sai số cho phép. Số lượng sai số kiểm tra có giá trị bằng hoặc gần bằng (từ 90% đến 100%) trị tuyệt đối sai số lớn nhất cho phép không quá 10% tổng số các trường hợp kiểm tra. Trong mọi trường hợp các sai số nêu trên không được mang tính hệ thống.
2. Lựa chọn phương án trích đo bản đồ địa chính
Qua kết quả khảo sát thực địa và đặc điểm thực tế của công trình, để tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo được yêu cầu về quản lý đất đai theo đúng quy định, phương án trích đo bản đồ địa chính như sau:
- Đối phần với các vị trí xây dựng chân cột điện, vị trí hào cáp, hầm cáp phải thu hồi đất vĩnh viễn do vậy cần phải trích đo địa chính thửa đất tỷ lệ 1/500 đối với các thửa đất bị ảnh hưởng. 
- Đối với phần diện tích đi qua đất nhà cửa, vật kiên, cố phải trích đo địa chính thửa đất tỷ lệ 1/500 phục vụ đền bù.
- Đối với phần diện tích hành lang đi qua các khu vực đất trồng cây lâu năm, đất thổ cư tuy không thu hồi đất nhưng phải hạn chế quyền sử dụng đất do vậy cần phải trích đo bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000; trường hợp hành lang đi qua khu vực đất nông nghiệp không tiến hành trích đo bản đồ địa chính.
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Việc thực hiện trích đo và trình bày thửa đất trong mảnh trích đo thực hiện như đối với đối tượng là thửa đất trên bản đồ địa chính quy định tại Thông tư số Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024. Khi trích đo địa chính từ hai thửa đất trở lên trong cùng một thời điểm mà có thể thể hiện trong phạm vi của cùng một mảnh trích đo địa chính thì phải thể hiện trong một mảnh trích đo đó.
Mảnh trích đo địa chính thửa đất được đánh số thứ tự mảnh bằng số Ả rập từ 01 đến hết trong một năm trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã.
Mảnh trích đo địa chính biên tập ở dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật để thể hiện thửa đất trích đo. Khung và trình bày khung mảnh trích đo địa chính thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024
Mảnh trích đo địa chính dạng giấy được in trên khổ giấy từ A4 đến A0 tùy theo quy mô diện tích thửa đất trích đo và tỷ lệ trích đo để thể hiện được trọn vẹn thửa đất trích đo và đủ vị trí để trình bày khung theo quy định. 
1) Đường dây trên không:
* Công tác đo bản đồ địa chính và trích lục thửa đất chiếm đất vĩnh viễn tại các vị trí trụ điện tỷ lệ 1/500; Toàn tuyến có 17 vị trí móng cột được đo vẽ bản đồ và trích lục thửa với khối lượng; dự kiến là 30 thửa, chi tiết theo tiên lượng đính kèm.
2) Tuyến cáp ngầm:
- Trích đo địa chính thửa đất tuyến hào cáp, hầm cáp, lập hồ sơ trích đo địa chính thửa đất; tỷ lệ 1/500, chiều dài tuyến cáp là 10.4km, dự kiến 350 thửa, chi tiết theo tiên lượng đính kèm.
Trình tự các bước tiến hành trích đo địa chính thửa đất:
- Xác định ranh giới xây dựng của Dự án: Trước khi triển khai đo vẽ bản đồ địa chính, đơn vị thi công kết hợp với Chủ đầu tư và cán bộ địa phương cùng tiến hành xác định ranh giới xây dựng Dự án;
- Xác định ranh giới, mốc giới thửa đất: Trước khi tiến hành đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc kết hợp với cán bộ địa phương và các chủ sử dụng đất cùng tiến hành xác định chính xác ranh giới mốc giới các thửa đất một cách chính xác, lập bản mô tả ranh giới mốc giới thửa đất. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục số 11 kèm theo Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024;
- Đo vẽ chi tiết nội dung bản đồ địa chính: Trong quá trình đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính ở ngoại nghiệp, cần thiết phải phối hợp với chính quyền địa phương và chủ sử dụng đất để xác định chính xác các thông tin phục vụ cho công tác thống kê, giao nhận diện tích như họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa chỉ thửa đất theo đúng hồ sơ địa chính cũ và có chứng minh nhân dân để phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng sau này.
- Lập phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất theo mẫu quy định tại Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 và giao cho người sử dụng đất để kiểm tra, xác nhận, kê khai đăng ký đất đai theo quy định và nộp lại cùng hồ sơ đăng ký đất đai để làm cơ sở nghiệm thu bản đồ địa chính. Trường hợp phát hiện trong kết quả đo đạc địa chính thửa đất có sai sót thì người sử dụng đất báo cho đơn vị đo đạc kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung. Trường hợp chủ sử dụng đất đi vắng uỷ quyền cho người khác ký thay đều phải được xác nhận của UBND xã. 
Cắm mốc giới hành lang vị trí chân cột và đường điện
1. Cắm mốc hành lang vị trí móng cột (tuyến đường dây trên không)
Căn cứ vào các điểm lưới khống chế đo vẽ, tiến hành xác định các vị trí mốc hành lang vị trí móng điện ngoài thực địa theo tọa độ và độ cao thiết kế. Mỗi vị trí cột gồm 04 mốc, tổng số mốc giải phóng mặt bằng cần xác định là: 17 vị trí x 4 mốc= 68 mốc, toàn bộ được đánh dấu ngoài thực địa bằng bê tông 10cmx10cmx70, trên đầu cọc bôi sơn đỏ để dễ nhận biết. 
2. Cắm mốc hành lang tuyến cáp ngầm và đường dây trên không
Đánh dấu ranh giới hai bên hành lang bảo vệ an toàn tuyến đường dây, khoảng cách đánh dấu 150m chiều dài tuyến cắm 1 cặp (2mốc) bằng bê tông 10cmx10cmx70, trên đầu cọc bôi sơn đỏ để dễ nhận biết. Đối khu vực có khu vực dân cư cắm dày hơn, khoảng cách 100m/1 mốc, Tổng số mốc dự kiến:  218 mốc, trong đó:
	- Đường dây trên không: 68mốc
	- Tuyến cáp ngầm: 150= mốc
Cắm mốc ranh giới thửa đất
Để phục vụ cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng, định vị đo đạc các thửa đất, cần thiết phải cắm mốc các mốc ranh giới đoạn tuyến bằng mốc bê tông; kích thước 4cmx4cmx40cm, cọc sơn đỏ, khối lượng dự kiến;
Tuyến đường dây trên không: 
- Cắm mốc ranh giới thu hồi đất: chân móng cột ĐZ 220kV (17VT) *4 mốc=68  mốc. Mốc bằng bê tông, kích thước 5x5cmx40cm
- Cắm mốc ranh giới nhà cửa, đất ở, đất liền kề, đất trồng cây lâu năm... ĐZ 220kV: 30VT*4 mốc=120mốc.
Tuyến cáp ngầm: 154 mốc.
- Cắm mốc ranh giới thu hồi đất: vị trí hầm cáp; 17 vị trí x4 mốc =68 mốc. Mốc bằng bê tông, kích thước 5x5cmx40cm 
- Cắm mốc ranh giới thu hồi đất: vị trí hào cáp, nhà và cây lâu năm, dự kiến; 350 mốc. Mốc bằng bê tông, kích thước 5x5cmx40cm
Xác nhận các thửa đất
Để phục vụ cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tất cả các thửa đất trong hành lang đường điện phải tiến hành xác nhân 100% các thửa đất bao gồm chiếm đất vĩnh viễn đối với các trụ cột điện, các hầm cáp, tuyến cáp và các thửa đất nhà cửa, vật kiến trúc kiên cố, cây lâu năm giữa cá nhân với chính quyền địa phương và các biên liên quan. Xác nhận của các bên đối với thửa đất nhiều tổ chức, cá nhân.
Công tác khôi phục mốc
Do thời gian thi công và thời gian bàn giao các mốc ranh giới lâu và phải bàn giao làm nhiều đợt vì vậy các mốc có thể bị mất do yếu tố khách quan do thiên nhiên và chủ quan dẫn đến các mốc không còn nguyên vẹn vì vậy phải tiến hành công tác  khôi phục bàn giao, khối lượng tạm tính 30%. Công tác khôi phục mốc phải biên bản, xác nhận những mốc mất, được chủ đầu tư ký xác nhận.
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT: Theo tiên lượng đính kèm
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0. SẢN PHẨM HỒ SƠ BÁO CÁO KHẢO SÁT (GIAI ĐOẠN: TKKT)
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+ Báo cáo thuyết minh khảo sát, kèm các bảng biểu thống kê. 
+ Các phụ lục và bản đồ và bản vẽ:
+ Mặt cắt dọc đường dây 220kV trên không: tỉ lệ 1/500; 1/ 5000 
+ Mặt cắt dọc đường dây 220kV tuyến cáp ngầm: tỉ lệ 1/200; 1/ 2000 
+ Bản đồ vị trí móng tỉ lệ  1/ 200
+ Mặt bằng  tuyến  tỉ lệ 1/ 50 000
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Sau khi có đủ tài liệu thực địa, thí nghiệm trong phòng. Kết hợp với tài liệu tham khảo, tiến hành lập hồ sơ báo cáo, gồm thuyết minh và các phụ lục.
* Thuyết minh với các chương mục:
· Nhiệm vụ khảo sát địa chất.
· Tiêu chuẩn khảo sát địa chất được áp dụng.
· Máy móc và dụng cụ khảo sát địa chất.
· Kết quả công tác khảo sát địa chất. 
· Kết luận và kiến nghị.
* Các phụ lục kèm theo:
· Hình trụ điểm thăm dò.
· Các mặt cắt ĐCCT.
· Kết quả thí nghiệm mẫu đất.
· Kết quả thí nghiệm mẫu nước.
· Kết quả đo điện trở suất.
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Báo cáo bổ sung công tác điều tra thủy văn
SẢN PHẨM BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
Các hạng mục công việc và sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính phải được kiểm tra, giám sát để đảm bảo khối lượng và chất lượng sản phẩm. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện theo quy định về kiểm tra, giám sát hạng mục công việc, sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
* Sản phẩm chính trong đo đạc lập bản đồ địa chính:
- Mảnh trích đo bản đồ địa chính;
- Sổ mục kê đất đai;
- Bảng tổng hợp diện tích, số thửa và số người sử dụng đất, người quản lý đất theo kết quả lập bản đồ địa chính.
- Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất;
- Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất có đầy đủ chữ ký của các bên đối với toàn bộ thửa đất;
- Biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính;
- Biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính; Báo cáo các khu vực chưa thống nhất, chưa xác định đường địa giới đơn vị hành chính;
- Biên bản ký giữa các bên có liên quan và xác nhận của chính quyền địa phương đối với các thửa đất có sự sai khác giữa hiện trạng sử dụng đất với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ liên quan khác (giấy giao ruộng, giao khoán…).
- Bảng tọa độ điểm địa chính; sơ đồ lưới địa chính; Các biểu bảng bình sai.
-  Giấy tờ thể hiện kết quả kiểm nghiệm máy móc, thiết bị đo đạc;
-  Hồ sơ trích lục các thửa đất tỷ lệ 1/500
- Hồ sơ trích lục các thửa đất tỷ lệ 1/2000
- Sổ nhật ký, sổ đo;
- Bản sao các giấy tờ liên quan đến thửa đất thu thập trong quá trình đo đạc.
- Chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác xin thuê đất
- Báo cáo thuyết minh công tác địa chính, kèm các bảng biểu thống kê kèm theo
Sản phẩm giao nộp, bao gồm bản cứng và dạng số; theo hợp đồng.
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Hoàn thành khảo sát thực địa sau khi ký hợp đồng: 45 ngày.
Hoàn thành báo cáo khảo sát, cấp tài liệu cho thiết kế: 15 ngày
Tổng thời gian khảo sát cho dự án: 60 ngày, trong đó:
[bookmark: _Toc215665683]Chi tiết tiến độ công tác khảo sát:
	* Địa hình
	- Đo vẽ mắt cắt dọc tuyến đường dây trên không và cáp ngầm: 15 ngày
- Cắm tim cột: 5 ngày
- Đo vẽ bản đồ 1/200: 15 ngày
	- Cắm tim mốc các vị trí hầm nối cáp, hố ga thông tin, hố thế, các đoạn cong: 10 ngày. 
	- Lập báo cáo: 15 ngày
	* Công tác địa chất:
	- Công tác khoan và thí nghiệm: 35 ngày
	- Lập báo cáo: 10 ngày
Chi tiết tiến độ công tác địa chính:
	- Xây dựng lưới địa chính: 8 ngày
	- Đo vẽ bản đồ địa chính và trích lục thửa: 35 ngày
	- Cắm mốc: 7 ngày
	- Lập báo cáo: 10 ngày
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Các giải pháp kỹ thuật dây dẫn, dây chống sét 
Dây dẫn, cáp ngầm
· Xác định dòng tải của dây ở các trong các chế độ truyền tải các nằm từ 2027 đến 2035 và tính toán tiết diện tổng của dây dẫn theo điều kiện mật độ dòng điện kinh tế, kiểm tra dây dẫn theo điều kiện phát nóng cho phép.
· Lựa chọn kết cấu của đường dây. So sánh kinh tế, kỹ thuật các phương án sử dụng dây dẫn để lựa chọn phương án tối ưu.
· Lựa chọn đặc tính cơ lý của dây dẫn, cáp ngầm (như tỉ lệ nhôm/thép, ứng suất kéo đứt của dây, dòng tải định mức...).
· Lựa chọn ứng suất giới hạn trong các chế độ làm việc khác nhau của các loại dây dẫn, cáp ngầm, phù hợp với quy phạm hiện hành.
· Việc thiết kế cáp sẽ do nhà chế tạo thực hiện theo đặc điểm của công trình. Tuy nhiên, cáp sử dụng cho công trình phải được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62067 và theo Quyết định 54/QĐ-HĐTV ngày 27/4/2023 của EVN.
Hình thức lắp đặt cáp và bố trí cáp:
· Cáp ngầm được lựa chọn lắp đặt theo hình thức chôn trực tiếp, đặt trong ông và trong hào cáp
· Phương pháp bố trí cáp phụ thuộc vào điều kiện địa hình khu vực tuyến cáp đi qua, thuận lợi trong công tác quản lý vận hành, sửa chữa. Ngoài ra, phương pháp bố trí cáp còn ảnh hưởng đến giá thành xây dựng đường cáp vì liên quan trực tiếp đến chiều rộng, độ sâu rãnh cáp và khả năng tải của cáp.
Dây chống sét
· Xác định các yêu cầu đối với dây chống sét, các phương án nối đất cho dây chống sét.
· Lựa chọn các đặc tính kỹ thuật của dây chống sét và dây chống sét kết hợp cáp quang.
· Lựa chọn ứng suất giới hạn trong các chế độ làm việc khác nhau của dây chống sét và dây chống sét kết hợp cáp quang, phù hợp với quy phạm hiện hành.
· Kiểm tra lại dây chống sét theo điều kiện phát nóng.
Tính toán cơ lý dây dẫn và dây chống sét:
· Dựa vào ứng suất của dây dẫn và dây chống sét đã chọn, tính toán ứng suất của dây ở các chế độ vận hành.
· Tính toán lực tác dụng lên đầu cột, tải trọng do gió tác dụng vào thân cột. 
Các giải pháp phần cáp quang 
· Xác định nhu cầu về thông tin cáp quang để lựa chọn số sợi quang cần sử dụng.
· Lựa chọn đặc tính kỹ thuật của cáp quang theo các thông số đã tính toán.
· Căn cứ vào kết quả tính toán dòng ngắn mạch 1 pha trên đường dây và thời gian tác động của hệ thống bảo vệ xác định khả năng chịu dòng ngắn mạch tối thiểu của dây cáp quang.
· Dây chống sét kết hợp cáp quang cần phải căng phù hợp với yêu cầu bảo vệ chống sét. Để đảm bảo điều kiện chống sét giữa khoảng cột, độ võng căng dây của dây dẫn, dây chống sét cần phải được phối hợp để bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa dây dẫn, dây chống sét ở giữa các khoảng cột và dây chống sét không được chùng hơn dây dẫn.
· Đặc tính kỹ thuật của sợi quang:
a. Tiêu chuẩn áp dụng
+ IEC 60794-4-1 do ủy ban kỹ thuật điện quốc tế IEC ban hành về cáp quang trên đường dây cao thế OPGW. 
+ IEC 60793 do ủy ban kỹ thuật điện quốc tế IEC ban hành về yêu cầu kỹ thuật của sợi quang.
+ ITU-TG-652 do liên minh viễn thông quốc tế ITU ban hành khuyến nghị về sợi quang đơn mốt SM.
b. Đặc tính kỹ thuật của sợi quang
+ Lựa chọn các đặc tính kỹ thuật của sợi quang phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật ở trên.
Các giải pháp phần cách điện và phụ kiện
- Đặc tính kỹ thuật của cách điện :
Sử dụng loại cách điện treo bằng thủy tinh, gốm hoặc composite nhập ngoại, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.
- Lựa chọn tải trọng cách điện:
Cách điện được kiểm tra theo điều kiện độ bền cơ học trong chế độ nhiệt độ trung bình năm, chế độ sự cố và chế độ tải trọng ngoài lớn nhất cho chuỗi đỡ, chuỗi néo của dây dẫn và dây chống sét.
- Lựa chọn số bát cách điện:
Đối với cách điện thủy tinh chiều dài đường rò được lựa chọn theo công thức:
				L= Umax x λ/ Ly
Trong đó:
Umax: Điện áp làm việc lớn nhất (245kV).
λ : Chiều dài đường rò tiêu chuẩn theo vùng nhiễm bẩn mà tuyến đường dây đi qua.
	       Ly : Chiều dài đường rò của 1 bát sứ
· Phụ kiện treo dây:
· Phụ kiện đường dây sử dụng phụ kiện nhập ngoại, được lựa chọn phù hợp với dây dẫn, dây chống sét, cách điện và tải trọng tác động lên chúng.
· Thiết kế bản vẽ sơ đồ lắp chuỗi đỡ, néo cho dây dẫn và dây chống sét, cáp quang.
Các giải pháp phần bảo vệ đường dây
a. Giải pháp bảo vệ cho phần đường dây trên không
- Giải pháp chống sét:
Để chống sét đánh trực tiếp, trên đường dây treo 1 dây chống sét và 1 dây chống sét kết hợp cáp quang. Góc bảo vệ giữa dây dẫn và dây chống sét phải nhỏ hơn 20o.
· Tính toán suất cắt đường dây và đưa ra các giải pháp hạn chế suất cắt (trong trường hợp suất cắt không đảm bảo).
- Nối đất
Căn cứ điện trở suất đo được, tính toán điện trở nối đất và đưa ra các giải pháp cho phù hợp.
Thiết kế bản vẽ lắp đặt nối đất cột.
-Bảo vệ cơ học
Sử dụng tạ chống rung phù hợp cho dây dẫn và dây chống sét.
Thiết kế bản vẽ sơ đồ lắp chống rung trên các cột.
b. Giải pháp bảo vệ cho phần cáp ngầm
- Nối đất
Do đặc điểm cấu tạo của cáp có lớp vỏ kim loại nên khi dòng điện xoay chiều chạy trong lõi cáp, xuất hiện điện áp cảm ứng trên lớp vỏ kim loại này. Điện áp cảm ứng này gồm thành phần tự cảm và hỗ cảm giữa các sợi cáp. Điện áp cảm ứng này có thể gây nguy cơ mất an toàn cho người và thiết bị. Nhiều trường hợp có thể gây phóng điện ngược. Các điện áp này có thể bị triệt tiêu bằng cách nối vỏ tạo thành mạch vòng kín. Tuy nhiên dòng điện tuần hoàn chạy trong lớp vỏ kim loại làm nóng vỏ cáp. Điều này làm giảm khả năng làm việc và công suất truyền tải của tuyến cáp. Do đó, việc tính toán nối đất phải được xem xét.
- Bộ giới hạn điện áp
Khi cáp bị sự cố có thể xảy ra hiện tượng quá áp và nguy hiểm đến mối nối đảo vỏ. Để bảo vệ những mối nối này, các bộ giới hạn điện áp được lắp đặt tại các mối nối đảo vỏ. Có một số loại bộ giới hạn điện áp được chế tạo sẵn. Tuy nhiên, các yêu cầu kỹ thuật phải được tính toán.
- Kiểm soát nhiệt độ tuyến cáp
Một yếu tố quyết định khả năng tải của đường cáp là nhiệt độ lớn nhất cho phép trong lõi cáp. Việc nhận biết và giám sát những điểm nóng nhất của đường cáp có thể làm cho đường cáp vận hành tối ưu, nhất là trong thời gian quá tải của đường cáp. Khả năng tải của đường cáp được tính toán là một giá trị mang tính lý thuyết chỉ dựa vào những điều kiện tính toán không đổi. Trong những khoảng thời gian nhất định, có thể cho phép giá trị nhiệt độ cao hơn mức bình thường, nếu những điểm nóng nhất không vượt quá nhiệt độ nguy hiểm
- Bảo vệ quá điện áp:
Bảo vệ quá điện áp do sét gây ra trên cáp ngầm chủ yếu do sét đánh vào đường dây trên không truyền vào cáp qua điểm đấu nối cáp và đường dây trên không. Sét đánh vào đường dây trên không càng xa điểm đấu nối với cáp ngầm, quá điện áp sét sẽ ít nguy hiểm hơn đối với cách điện cáp
Chống sét van được sử dụng cho công trình và lắp tại cột đấu nối cáp ngầm với đường dây trên không để bảo vệ cáp ngầm và đấu nối vào trạm biến áp. Chống sét van sử dụng cho công trình phải có khả năng chịu được hoạt động của hệ thống trong một thời gian dài mà không hư hỏng cũng như giảm hiệu quả làm việc của chống sét van.
- Phóng điện cục bộ tại các hộp nối:
Để kiểm tra phóng điện cục bộ tại các hộp nối, cần phải lắp đặt các bộ cảm biến (sensor) phóng điện cục bộ đặc biệt tại mỗi hộp nối. Với sự bố trí này, vị trí xảy ra phóng điện cục bộ, bên trong hoặc bên ngoài hộp nối, sẽ được xác định chính xác. Trong quá trình nối cáp, các sensor sẽ được đặt trực tiếp vào bên trong vỏ 
2.1.5 Bố trí cột trên mặt cắt dọc 
· Các yêu cầu:
Khoảng cách an toàn từ dây dẫn tới mặt đất khi độ võng lớn nhất phù hợp với quy phạm và các quy định hiện hành của Chính phủ. 
Khoảng cách an toàn giao chéo giữa dây dẫn với đường dây thông tin trong chế độ bình thường được xác định theo độ võng của dây ở nhiệt độ không khí cao nhất theo quy phạm hiện hành.
Bố trí cột được thể hiện trên bản vẽ mặt cắt dọc có tỷ lệ: cao 1/500 và dài 1/5.000.
1. Giải pháp thực hiện:
Tuỳ thuộc vào địa hình tuyến đường dây đi qua, căn cứ các điều kiện quy định về khoảng cách tới đất, tới các công trình dưới đường dây.... 
Sử dụng phần mềm thiết kế PLS-CADD trên máy, sau đó kiểm tra và vi chỉnh các vị trí cho phù hợp, xuất dữ liệu ra theo bản vẽ mặt cắt dọc thông thường.
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A. Giải pháp xây dựng cho phần đường dây trên không
Các giải pháp thiết kế cột
*Yêu cầu của phần công nghệ:
· Chiều cao cột
· Sơ đồ bố trí các dây pha và dây chống sét
· Khoảng cách các pha, khoảng cách dây dẫn tới phần không mang điện, góc bảo vệ dây chống sét.
· Lực tác dụng lên cột trong các chế độ làm việc của đường dây
*Các yêu cầu chịu lực của cột:
· Cột đỡ thẳng được tính toán theo các chế độ:
Chế độ bình thường gió thổi vuông góc với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt.
Chế độ bình thường gió thổi 45 với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất  Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt. 
Chế độ sự cố đứt 1 dây chống sét, dây dẫn không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.
Chế độ sự cố đứt dây dẫn theo từng pha riêng biệt, dây chống sét và dây dẫn còn lại không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.
· Cột néo được tính theo các chế độ:
Chế độ bình thường gió thổi vuông góc với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt.
Chế độ bình thường gió thổi 45 với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất  Qomax, dây dẫn và dây chống sét không đứt. 
Chế độ sự cố đứt 1 dây chống sét, dây dẫn không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.
Chế độ sự cố đứt dây dẫn, dây chống sét không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qomax.
Chế độ lắp ráp (tính với vận tốc gió V = 10m/s, tương ứng với áp lực gió Qo = 6,25daN/m2 ở độ cao cơ sở 10m), ứng với 2 trường hợp:
Trường hợp 1: Căng cả 3 dây dẫn về 1 phía, dây chống sét không căng.
Trường hợp 2: Căng dây chống sét về 1 phía, dây dẫn không căng.
*Nội dung tính toán:
· Tính tải trọng gió tác dụng lên cột.
· Tính toán nội lực trong thanh cột theo tổ hợp tải trọng nguy hiểm nhất.
· Kiểm tra ứng suất thanh và bu lông liên kết giữa các thanh ứng với nội lực nguy hiểm nhất.
 Các giải pháp thiết kế móng:
· Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng:
· Móng cột đường dây 220kV được kiểm tra theo trạng thái giới hạn tuân theo tiêu chuẩn thiết kế nền, nhà và công trình (TCVN 9362-2012). 
· Phương pháp tính toán:
Dựa vào:
Tải trọng tác dụng lên đỉnh móng do cột truyền xuống.
Số liệu địa chất công trình trên toàn tuyến.
B. Giải pháp xây dựng cho phần đường dây trên không
1.1.1.      Hào cáp
Cấu tạo hào cáp theo kiểu 3 pha thẳng đứng (A1B1C1  C2B2A2) nhằm giảm chiều rộng hào cáp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến công trình giao thông. Đồng thời giảm giá thành trong quá trình xây dựng và thuận lợi cho quá trình vận hành sữa chữa thay thế cáp sau này.
Khả năng tải của tuyến cáp sẽ giảm khi tăng chiều sâu chôn cáp và tăng khi khoảng cách giữa các sợi cáp trong một mạch và giữa các mạch cáp tăng lên. Tuy nhiên, chiều sâu và chiều rộng của hào cáp không thể chọn tùy ý mà phụ thuộc vào độ dày của các lớp cát, lớp mặt đường, công trình ngầm hiện hữu ... 
Tại một số vị trí do vướng hạ tầng ngầm, bề rộng không còn đủ thì hào cáp có thể bố trí kiểu 2 hàng thẳng đứng để đảm bảo tính khả thi và thuận lợi cho thi công đặt ống luồn cáp. 
Tuyến cáp ngầm đi dọc theo địa hình, địa vật khác nhau nên việc bố trí cáp ngoài nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật còn phải dảm bảo điều kiện khả thi khi tiến hành thi công và phù hợp với tình hình thực tế địa hình, địa mạo vị trí bố trí cáp.
     Cát lấp
Tuyến đường cáp 220kV đi qua các tuyến đường trong nội đô thành phố hiện có và quy hoạch. Vì vậy vật liệu lấp lại phải được chọn lựa cẩn thận và phải được đầm chặt để tăng khả năng chịu tải của đường giao thông.
     Ống luồn cáp
Áp dụng điều 423 tại QCVN QTĐ-7:2009/BCT quy định đường kính ngoài của cáp tối thiểu phải nhỏ hơn 85% đường kính trong của ống luồn cáp; Kết hợp áp dụng thêm điều 4.1.2 tại TCVN 7997:2009 quy định khi trong ống chỉ lắp đặt một cáp, giá trị chuẩn của đường kính bên trong của ống phải lớn hơn hoặc bằng 1,5 lần đường kính ngoài của cáp.
1.1.2. Hầm nối cáp
Hầm nối cáp là vị trí để nối cáp ngầm nhằm đảm bảo về tiêu chuẩn chế tạo cũng như chiều dài cáp. Hầm cáp nằm dưới lòng đường hoặc vỉa hè,
Hầm nối gồm 1 ngăn, kích thước thông thủy của hầm là 8,4x2,9m và chiều sâu 3,75m; tại vị trí đầu hầm bố trí hai hố đặt tiếp địa kích thước 1,0x1,0m cho mỗi mạch cáp ngầm. Chiều dày lớp bê tông hầm là 0,30m, lớp bê tông lót dày 0,1m.
Nắp hầm bố trí hai cửa vào kích thước 1,0x1,0m được đậy bằng tấm nắp gang chịu lực chiều dày 7cm. Cốt mặt cửa hầm bố trí bằng cốt nền hiện trạng.
Tại lối vào hầm có thang trèo cho người xuống thi công và vận hành bằng thép D18 uốn chữ U đặt theo khoảng cách 0,3m, ngoài ra tại đáy hầm còn đặt hố thu cho việc bơm hút nước.
Thành hầm đặt các lỗ chờ đưa ống luồn cáp vào hầm. Mỗi hầm nối bố trí các giá đỡ cho mỗi sợi cáp, liên kết bằng vít nở vào sàn hầm.
Kết cấu hầm được đổ tại chỗ bằng bê tông cốt thép, sử dụng bê tông B22,5 (M300), cốt thép chính Ø14a150.
Cửa hầm và cửa hộp nối đất đậy bằng tấm nắp gang chuyên dụng kích thước 1,2x1,2m. Các tấm nắp gang dùng loại chịu tải trọng 12,5/40 tấn cho vị trí hầm đặt dưới vỉa hè/ lòng đường trên nắp gang có ghi tên tuyến cáp và đơn vị quản lý tuyến cáp.
1.1.3. Hầm, hố kéo cáp
Hầm, hố kéo cáp trong dự án: 
+ Hố kéo cáp quang;
+ Hố kéo tạm (tại vị trí khoan robot, đoạn lên cầu cáp);
· Cấu tạo hố kéo cáp quang:
Hố kéo cáp quang gồm 1 ngăn, kích thước thông thủy của hố là 1,06x0,7m và chiều sâu 1,15m. Chiều dày lớp bê tông thành hố là 0,20m, đáy hố là 0,15m, lớp bê tông lót dày 0,1m.
Nắp hố được đậy bằng tấm nắp gang chịu lực chiều dày 7cm. Cốt mặt cửa hố bố trí bằng cốt nền hiện trạng.
Thành hố đặt các lỗ chờ đưa ống luồn cáp quang vào hố.
Kết cấu hố được đổ tại chỗ bằng bê tông cốt thép, sử dụng bê tông B22,5 (M300)
· Cấu tạo hố kéo tạm:
Hố kéo tạm gồm 1 ngăn, kích thước thông thủy của hố là 3,06x1,56m và chiều sâu 2,60m. Chiều dày lớp bê tông đáy hố là 0,20m, thành hố xây gạch vữa xi măng B7,5 dày 0,22m, lớp bê tông lót dày 0,1m.
Nắp hố được đậy bằng tấm nắp gang chịu lực chiều dày 7cm. Cốt mặt cửa hố bố trí thấp hơn 0,21m so với cốt nền hiện trạng.
Thành hố đặt các lỗ chờ đưa ống luồn cáp vào hố.
Kết cấu hố được đổ tại chỗ bằng bê tông cốt thép, sử dụng bê tông B22,5 (M300)
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Mở rộng trạm biến áp 220kV tại TBA 500/220kV Đông Anh:
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· Lắp đặt 02 ngăn lộ 220kV (ngăn D05, D06) theo sơ đồ hai thanh cái phù hợp hiện hữu.
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· Trang bị hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường cho 02 ngăn lộ 220kV lắp mới (ngăn D05, D06) phù hợp với hiện hữu.
c. Hệ thống tự dùng
· Sử dụng hệ thống điện tự dùng hiện hữu. 
d. Hệ thống chiếu sáng, nối đất và chống sét
· Hệ thống nối đất: sử dụng hệ thống nối đất hiện có của trạm. Các thiết bị lắp mới được nối đất đến hệ thống nối đất chung hiện hữu.
· Hệ thống chống sét: sử dụng hệ thống chống sét đánh thẳng hiện hữu.
· Hệ thống chiếu sáng ngoài trời: sử dụng hệ thống chiếu sáng ngoài trời hiện hữu.
e. Hệ thống thông tin - SCADA
· Sử dụng hệ thống thông tin, SCADA hiện hữu của trạm.
· Bổ sung thiết bị thông tin để thiết lập đường truyền thông tin cho kênh bảo vệ của các đường dây đấu nối 220kV.
· Khai báo tín hiệu SCADA, thí nghiệm hiệu chỉnh, test tín hiệu End To End, Point To Point về NSMO, NSO.
f. Phần xây dựng
· Xây dựng 02 ngăn lộ 220kV lắp đặt mới.
· Bổ sung hệ thống mương cáp điều khiển đến các thiết bị lắp mới.
· Hoàn thiện mặt bằng trạm sau khi thi công xong.
Mở rộng trạm biến áp 220kV tại TBA 220kV Vân Trì:
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· Lắp đặt 02 ngăn lộ 220kV (ngăn F08, F09) theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng, phù hợp với dự án Hoàn thiện sơ đồ nhất thứ đang triển khai.
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· Trang bị hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường cho 02 ngăn lộ 220kV lắp mới (ngăn F08, F09) phù hợp với hiện hữu.
c. Hệ thống tự dùng
· Sử dụng hệ thống điện tự dùng hiện hữu. 
d. Hệ thống chiếu sáng, nối đất và chống sét
· Hệ thống nối đất: trang bị bổ sung nối đất cho các ngăn lộ lắp mới đấu nối vào hệ thống hiện hữu.
· Hệ thống chống sét: trang bị bổ sung kim thu sét cho các ngăn lộ lắp mới đảm bảo các thiết bị nằm trong vùng bảo vệ chống sét đánh thẳng.
· Hệ thống chiếu sáng ngoài trời: bổ sung chiếu sáng ngoài trời cho các ngăn lộ lắp mới bằng các đèn pha LED 200W.
e. Hệ thống thông tin - SCADA
· Sử dụng hệ thống thông tin, SCADA hiện hữu của trạm.
· Bổ sung thiết bị thông tin để thiết lập đường truyền thông tin cho kênh bảo vệ của các đường dây đấu nối 220kV.
· Khai báo tín hiệu SCADA, thí nghiệm hiệu chỉnh, test tín hiệu End To End, Point To Point về NSO.
f. Phần xây dựng
· Xây dựng 02 ngăn lộ 220kV lắp đặt mới.
· Bổ sung hệ thống mương cáp điều khiển đến các thiết bị lắp mới.
· Hoàn thiện mặt bằng trạm sau khi thi công xong.
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Căn cứ vào khối lượng trong thiết kế, căn cứ đơn giá định mức dự toán lập Tổ chức xây dựng và Tổng dự toán công trình.
A. GIAI ĐOẠN LẬP HSMT; BVTC
LẬP HSMT
Căn cứ đề án thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt, dựa vào kế hoạch đấu thầu, lập dự toán gói thầu và hồ sơ mời thầu theo kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt.
Dự kiến các gói thầu như sau:
· Lập Hồ sơ mời thầu dây dẫn, cáp ngầm ;
· Lập Hồ sơ mời thầu cách điện phụ kiện đường dây trên không và cáp ngầm ;
· Lập Hồ sơ mời thầu dây cáp quang;
· Lập Hồ sơ mời thầu cung cấp cột;
· Lập Hồ sơ mời thầu thiết bị nhất thứ ; 
· Lập hồ sơ mời thầu nhị thứ phần mở rộng;
·  Lập Hồ sơ mời thầu xây lắp.
LẬP BVTC
Dựa vào Thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt, Giai đoạn này chỉ triển khai Thiết kế chi tiết các phần điện, cột, móng, mương cáp, hào cáp, hầm nối cáp…
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a) Mục đích chung
Việc ứng dụng BIM cho Dự án Đường dây 220kV Đông Anh - Vân Trì phù hợp với mục đích, yêu cầu áp dụng công trình (BIM) theo: khoản 2 Điều 1 Quyết định số 258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế tăng cường trao đổi thông tin giữa các bên liên quan trong dự án, hỗ trợ quá trình nghiệm thu, phục vụ cho giai đoạn quản lý, vận hành công trình xây dựng; Quyết định 505/QĐ- EVN về việc ban hành Kế hoạch chiến lược áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
b) Các nhiệm vụ chính
· Mô hình hóa (xây dựng mô hình 3D và định danh từng đối tượng trong mô hình 3D) để thể hiện trực quan, giúp các thành viên tham gia dự án hiểu rõ khi thảo luận, phân công các nhiệm vụ, cơ sở để lựa chọn các giải pháp thiết kế/thi công hiệu quả; các bên liên quan hiểu rõ hơn về giải pháp thiết kế để ra các quyết định cho phù hợp.
YÊU CẦU CHO VIỆC LẬP KẾ HOẠCH BEP
· Kế hoạch thực hiện thiết kế với BIM được tư vấn thiết kế lập sau khi ký hợp đồng.
· Việc xây dựng BEP theo các hướng dẫn sau:
+ Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình;
+ Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
+ Hướng dẫn về kế hoạch thực hiện BIM (BEP) - Phiên bản 2.2, Chương trình nghiên cứu tích hợp công nghệ thông tin trong xây dựng, Đại học Pennsylvania, PA, Hoa Kỳ, xuất bản tháng 7/2019 (tham khảo);
+ Tiêu chuẩn ISO 19650 của Vương Quốc Anh (tham khảo).
· Trong BEP phải có bảng kê thể hiện các bước thực hiện và ấn định thời gian chuyển giao các mô hình.
Yêu cầu về quyền sở hữu và sử dụng thông tin
Thiết kế BIM phải đảm bảo các quyền sở hữu trí tuệ về mô hình thông tin theo pháp luật Việt Nam. Các phần mềm sử dụng phải đảm bảo bản quyền, không để xảy ra tranh chấp pháp lý không mong muốn.
· [image: ]Quá trình thiết kế và trao đổi thông tin trên CDE phải đảm toàn thông tin theo quyết định số 99/QĐ-EVN ngày 18/01/2021 về việc ban hành qui định Đảm bảo an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lục Quốc gia định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về bảo đảm an toàn hệ thống cấp độ.
Yêu cầu đối với môi trường dữ liệu chung
· Xác định các quy tắc cho công việc chung trong một dự án BIM, phù hợp với các tiêu chuẩn trong nước hoặc quốc tế (BS1192: 2007 + A2: 2016) cho CDE.
· Đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng hiệu quả và trao đổi các dữ liệu liên quan, mà không bị mất mát và biến dạng.
· Quy trình CDE cần được thiết kế để đảm bảo trao đổi nhiều thông tin liên quan, đáng tin cậy, giữa những bên tham gia dự án.
· Thông tin trong CDE được chia thành các vùng dữ liệu chức năng: Đang triển khai (viết tắt WIP); Chia sẻ; Xuất bản; Lưu trữ. Dữ liệu thiết kế phải tuần tự đi qua bốn khu vực trên:
+ Đang được phát triển, kiểm tra và chờ phê duyệt để chia sẻ (vùng dữ liệu "Đang triển khai");
+ Được sử dụng để thống nhất về các giải pháp thiết kế, đang đợi được chấp thuận để phát hành hồ sơ thiết kế (vùng dữ liệu "Được chia sẻ");
+ Được tài liệu hóa, xuất bản và sử dụng bởi tất cả những bên tham gia dự án (vùng dữ liệu "Đã xuất bản");
+ Được lưu trữ theo quy trình và quy định của tồ chức (vùng dữ liệu "Lưu trữ").
· Cần thiết lập quy trình phê duyệt hồ sơ thiết kế khi có yêu cầu.
· Yêu cầu lập cây thư mục theo các chuyên ngành thiết kế, theo các trạng thái hồ sơ.
· Yêu cầu giải pháp trao đổi thông tin, được thực hiện trên các nền tảng đám mây thông qua các thiết bị di động và máy tính kết nối internet.
· Yêu cầu cung cấp tối thiểu 10 tài khoản và tổ chức đào tạo phần mền chuyên biệt, sử dụng trong CDE cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu.
· Tất cả các định dạng dữ liệu được trao đổi trên CDE được thống nhất trong BEP. Các thỏa thuận thống nhất giải pháp thiết kế, được sử dụng định dạng mở BIM Collaboration Format.
· Trong BEP cần có bảng phân quyền các bên trên tham gia, sử dụng môi trường dữ liệu chung.
· Các hồ sơ thiết kế lưu trên CDE phải có bản sao lưu dự phòng sau mỗi lần cập nhập và bảng nhật ký.
· Bảo mật thông tin thiết kế phải phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.
·  Đề xuất lịch trình thay đổi mật khẩu theo định kỳ và mật khẩu tài khoản nhiều lớp (mã QR, xác minh tin nhắn điện thoại, ...).
Yêu cầu báo cáo các mốc thiết kế
· Trong BEP cần có bảng mô tả các mốc kiểm tra xử lý xung đột thiết kế, phân tích các giải pháp thiết kế từ mô hình BIM.
Trong quá trình thực thi thiết kế CĐT/BQLDA có quyền yêu cầu Tư vấn thiết kế cung cấp các thông tin thiết kế như.
Yêu cầu cho mô hình BIM về khối lượng và mức độ mô hình hóa
· Về khối lượng cần đáp ứng được hết các yêu cầu của thiết kế thống: yêu cầu về hồ sơ, yêu cầu bản vẽ, quy cách đánh số bản vẽ the Việt Nam hoặc nước ngoài được phép áp dụng, ...
· Mức độ mô hình hóa bao gồm mức độ chi tiết của mô hình 3D (LO độ chi tiết của các thông tin (LOI), thông số kỹ thuật tích họp trong mô hình đó, tham chiếu theo Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM). Mức độ chi tiết LOD và LOI trong khoảng 100-200, được phải được thể hiện chi tiết trong BEP với sự chấp thuận của Chủ đầu tư.
YÊU CẦU VỀ PHẦN MỀM THIẾT KẾ
· Các phần mềm phải đảm bảo xây dựng được mô hình 3D theo các chuyên ngành, đồng thời tích họp được các thông tin, thông số kỹ thuật.
· Các phần mền phải đảm bảo xuất và đọc được tệp định dạng IFC (từ phiên bản 2x3 về sau).
· Cần đảm bảo được có thể ghép nối được các mô hình riêng biệt được thiết kế theo các chuyên ngành khác nhau.
· Sử dụng các công cụ/phần mềm lập thiết kế BIM cho trạm biến áp và đường dây, có các chức năng tương đương với các công cụ/phần mềm sau:
+ Phần mềm thiết kế thiết bị trạm: Primtech
+ Phần mềm dùng thiết kế đường dây: PLS CAD, PLS Tower, PLS Pole
+ Phần mềm dùng cho kiến trúc: Revit Architect
+ Phần mềm dùng cho kết cấu: Tekla Structures, Revit Structure
+ Phần mềm quản lý dự án, kiểm tra mô hình: Navisworks, Google earth.
+ Các công cụ/phần mềm cho các ứng dụng khác.
· TVTK cần nêu rõ danh sách phần mềm sử dụng và phiên bản tương ứng. Ngoài các ứng dụng có sẵn trên CDE, tư vấn và hỗ trợ đào tạo cho Chủ đầu tư/Bên mời thầu các phần mềm cần thiết để quản lý thiết kế.
· Các yêu cầu chung cho thiết kế
· Thống nhất điểm làm mốc của thiết kế trùng với tọa độ đặt thiết kế trên mặt bằng dự án trước khi thực hiện thiết kế. Sau khi đã thống nhất hệ quy chiếu không được thay đổi trong suốt quá trinh thiết kế.
· Tỷ lệ mô hình 1:1.
· Đơn vị đo lường trong thiết kế hệ SI (kg, mm, m2, m3, ...). Đơn vị đo phải được TVTK quy định duy nhất có kèm theo bảng liệt kê và không thay đổi khi thiết kế.
· Các cấu thành của mô hình 3D phải được phân loại tương ứng với lĩnh vực thiết kế (thiết bị điện, kết cấu thép, ...).
· Các mô hình 3D cần phải bao gồm cả thông tin và thông số đi kèm: các thông số chi tiết, kèm theo ý nghĩa (tên, chú thích) thông số.
· Các hệ thống kỹ thuật khi được ghép với nhau phải được đánh dấu bằng các màu khác nhau, phụ thuộc vào chức năng của các hệ thống đó.
· Khi mô hình hóa 3D và ghép nôi các mô hình phải tuân theo các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam hoặc quốc tế được phép áp dụng (qui định về phân vùng, bố cục, điều kiện vận hành phù hợp với hệ thống đó).
Quy tắc đặt tên
· Cần đưa ra được nguyên tắc đặt tên nhất quán trong BEP và được sự đồ của Chủ đầu tư/ Bên mời thầu. Khi đưa ra nguyên tắc cần đính kèm theo tiêu chuẩn quy chuẩn tham khảo và luận chứng.
YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG MÔ HÌNH BIM
· Có lịch kiểm tra và khắc phục các xung đột. Những xung đột không được xử lý phải có đề nghị gồm danh mục giải trình lý do (không ảnh hưởng đến giai đoạn thực hiện của dự án, mức độ xung đột là chấp nhận được,...) được Chủ đầu tư/ Bên mời thầu chấp thuận.
· Lịch kiểm tra xung đột phải tương ứng với các mốc phát hành thông tin.
· Trước khi thực hiện kiểm tra xung đột phải có ma trận xác định các trước các xung đột sẽ tiến hành kiểm tra (dạng xung đột, sai số cho phép, số lượng, mức độ, ...).
Yêu cầu về thành phần và định dạng giao nộp kết quả thiết kế
· Toàn bộ hồ sơ thiết kế dạng bản vẽ phải được xuất ra từ mô hình BIM nếu không có thỏa thuận trước với Chủ đầu tư/ Bên mời thầu. Nếu có bản vẽ thiết kế ngoài mô hình BIM phải có danh sách được sự đồng ý của Chủ đầu tư/ Bên mời thầu.
· Các bản vẽ theo các chương của thiết kế phải được xuất ra 2 định dạng: định dạng mở IFC phiên bản 2x3 về sau, định dạng gốc từ phần mền thiết kế chuyên ngành. Các bản vẽ 2D xuất bổ sung ra tệp theo định dạng PDF.
Yêu cầu phần cứng
· Yêu cầu phần cứng máy tính có cấu hình phù hợp với thiết kế BIM, trang bị cho Chủ đầu tư/ Bên mời thầu bộ máy tính với cấu hình tối thiểu như sau: I7- 13700/B760/16GB RAM/500GB SSD/RTX A2000 6GB/550W; Màn hình LCD 27 inch fullHD.
SẢN PHẨM BIM
	TT
	Sản phẩm
	Định dạng

	1
	Hồ sơ đề xuất thành lập nhóm BIM, sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ.
	*.doc, *.pdf

	2
	Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án.
	Bản giấy, *.doc, *.pdf

	3
	Môi trường trao đổi dữ liệu chung của dự án
	Nền tảng đám mây

	4
	Quy định và tài liệu hướng dẫn sử dụng môi trường trao đổi dữ liệu chung.
	*.doc, *.pdf

	5
	Mô hình 3D cho từng hạng mục trong thiết kế cơ sở, bao gồm thông tin phi hình học với mức độ chi tiết theo yêu cầu được thống nhất trong BEP.
	Định dạng tệp theo phần mềm thiết kế và định dạng chung IFC 2x3 về sau.

	6
	Mô hình 3D tổng thể kết hợp tất cả các hạng mục thiết kế.
	Định dạng tệp mở và chỉnh sửa được trên phần mềm Autodesk Navis works, định dạng chung IFC 2x3 về sau.



CÁC THỎA THUẬN, BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH
Thực hiện các thỏa thuận pháp lý theo hướng dẫn của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia tại Quyết định số 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/05/2021. Ngoài ra, dựa trên quy mô, tính chất và đặc điểm công trình, đơn vị tư vấn đối chiếu các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện các thỏa thuận cần thiết trong quá trình thực hiện dự án, cụ thể như sau:
· Lập hồ sơ và thỏa thuận giao chéo với cơ quan quản lý đường bộ.
· Lập hồ sơ và thỏa thuận vị trí đổ thải.
· Lập và thẩm định hồ sơ phương án sử dụng tầng đất mặt.
· Thỏa thuận ghép nối SCADA.
· Thỏa thuận kênh truyền thông tin liên lạc.
· Thẩm định thiết kế PCCC.
· Thỏa thuận vị trí xây dựng công trình với UBND TP Hà Nội.
· Lập hồ sơ và thỏa thuận giao chéo với cơ quan quản lý đường sắt.
· Thỏa thuận đo đếm điện năng.
* Tiến độ hoàn thành các thỏa thuận trên: Tối đa 03 tháng.
[bookmark: _Toc215665702]SẢN PHẨM VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỒ SƠ THIẾT KẾ GIAI ĐOẠN TKKT-TDT; BVTC; HSMT
[bookmark: _Toc215665703]SẢN PHẨM VÀ TIẾN ĐỘ LẬP HỒ SƠ TKKT-TDT
SẢN PHẨM HỒ SƠ TKKT-TDT
PHẦN 1: ĐƯỜNG DÂY 220KV VÀ CÁP NGẦM
TẬP 1.1 : THUYẾT MINH
TẬP 1.2 : CÁC BẢN VẼ
TẬP 1.3 : TỔ CHỨC XÂY DỰNG -TỔNG DỰ TOÁN
TẬP 1.4 : PHỤ LỤC TÍNH TOÁN
TẬP 1.5 : CHỈ DẪN KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc215665704]PHẦN 2: MỞ RỘNG TRẠM 500/220KV ĐÔNG ANH VÀ TRẠM 220KV VÂN TRÌ
TẬP 2.1 : THUYẾT MINH
TẬP 2.2 : CÁC BẢN VẼ
TẬP 2.3 : CHỈ DẪN KỸ THUẬT
TIẾN ĐỘ LẬP HỒ SƠ TKKT-TDT
- CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ PHẦN CÔNG NGHỆ: 30 NGÀY
- CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ PHẦN XÂY DỰNG: 50 NGÀY 
- TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN: 20 NGÀY
[bookmark: _Toc215665705]SẢN PHẨM VÀ TIẾN ĐỘ LẬP HỒ SƠ HSMT
SẢN PHẨM HỒ SƠ HSMT
GÓI 1: HSMT CUNG CẤP DÂY DẪN, CÁP ĐIỆN VÀ DÂY CHỐNG SÉT.
GÓI 2: HSMT CUNG CẤP CÁCH ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN.
GÓI 3: HSMT CUNG CẤP CÁP QUANG VÀ PHỤ KIỆN.
GÓI 4: HSMT CUNG CẤP CỘT THÉP.
GÓI 5: HSMT XÂY LẮP.
GÓI 6: HSMT MUA SẮM THIẾT BỊ NHẤT THỨ, NHỊ THỨ
TIẾN ĐỘ LẬP HSMT
GÓI 1: 10 NGÀY.
GÓI 2: 20 NGÀY.
GÓI 3: 20 NGÀY.
GÓI 4: 20 NGÀY.
GÓI 5: 20 NGÀY.
GÓI 6: 20 NGÀY.
[bookmark: _Toc215665706]SẢN PHẨM VÀ TIẾN ĐỘ LẬP HỒ SƠ BVTC
SẢN PHẨM HỒ SƠ BVTC
PHẦN 1 : ĐƯỜNG DÂY 220KV
TẬP 1.1 : THUYẾT MINH -TỔNG KÊ -LIỆT KÊ
TẬP 1.2 : CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾ (SẼ PHÁT HÀNH NHIỀU ĐỢT)
· Giai đoạn 1 cấp các bản vẽ không phụ thuộc và thiết bị
· Giai đoạn 2 cấp các bản bẽ sau khi có nhà thầu và các thiết bị đã được chuẩn xác cuối cùng.
TẬP 1.3 : CÁC BẢN VẼ CHẾ TẠO CỘT THÉP (SẼ PHÁT HÀNH NHIỀU ĐỢT)
TẬP 1.4 : CĂNG DÂY
PHẦN 2 : MỞ RỘNG TRẠM 500/220KV ĐÔNG ANH VÀ TRẠM 220KV VÂN TRÌ
TẬP 2.1 : THUYẾT MINH
TẬP 2.2 : CÁC BẢN VẼ (SẼ PHÁT HÀNH NHIỀU ĐỢT)
· Giai đoạn 1 cấp các bản vẽ không phụ thuộc và thiết bị
· Giai đoạn 2 cấp các bản bẽ sau khi có nhà thầu và các thiết bị đã được chuẩn xác cuối cùng.
TIẾN ĐỘ LẬP HỒ SƠ BVTC
- THUYẾT MINH VÀ CÁC BẢN VẼ: 30 NGÀY
- CÁC BẢN VẼ CHẾ TẠO CỘT: 90 NGÀY
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PHẦN V. DỰ TOÁN CHI PHÍ
Dự toán lập với VAT 10%, chi tiết theo QĐ đính kèm
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